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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

HỌC KÌ  II, NĂM HỌC 2019-2020  

MÔN: TIẾNG NHẬT 

(Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) 

Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục 

trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời 

gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.  

1. Lớp 10 

 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 
Bài 8 

楽しい時間がすごせますように 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần もう少しやってみましょう 

Khuyến khích học sinh tự học. 

2 
Bài 9 

私は友達に花をもらいます 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần もう少しやってみましょう 

Khuyến khích học sinh tự học. 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

3 
Bài 10 

りょうしんがくれたセーター 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần もう少しやってみましょう 

Khuyến khích học sinh tự học. 

4 

Bài 11 

道にまよっているかもしれませ

ん 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần もう少しやってみましょう 

Khuyến khích học sinh tự học. 

5 

Bài 12 

やくそくの時間におくれそうで

す 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần もう少しやってみましょう 

Khuyến khích học sinh tự học. 

6 

Bài 13 

日本語で上手に話せるように 

なりました 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Khuyến khích học sinh tự học. 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

Phần もう少しやってみましょう 

7 
Bài 14 

写真コンテスト 

Cả bài Tự học có hướng dẫn. 

 

 
 

2. Lớp 11 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 
Bài 8 

留学 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần もう少しやってみましょう 

 Khuyến khích học sinh tự học. 

2 
Bài 9 

日本留学 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần もう少しやってみましょう 

 Khuyến khích học sinh tự học. 

3 
Bài 10 

むかし話 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Khuyến khích học sinh tự học. 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần もう少しやってみましょう 

4 
Bài 11 

レポート 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần もう少しやってみましょう 

Khuyến khích học sinh tự học. 

5 
Bài 12 

せいせきがおちてしまいました 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần もう少しやってみましょう 

 Khuyến khích học sinh tự học. 

6 
Bài 13 

学年さいごのホームルーム 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Khuyến khích học sinh tự học. 

7 
Bài 14 

ものがたりを作りましょう 

Cả bài 
Tự học có hướng dẫn. 
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3. Lớp 12 

TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

1 
Bài 8 

かんきょう問題 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần もう少しやってみましょう 

Khuyến khích học sinh tự học. 

2 
Bài 9 

ごみとリサイクル 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần もう少しやってみましょう 

Khuyến khích học sinh tự học. 

3 

Bài 10 

日本の会社 

 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần もう少しやってみましょう 

Khuyến khích học sinh tự học. 

4 
Bài 11 

会社見学 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần もう少しやってみましょう 

Khuyến khích học sinh tự học. 
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TT Bài Nội dung điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện 

5 
Bài 12 

おれいの手紙を書く 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần B:    

お V い た だ く / ご VN い た だ く 

お Vくださる/ご VNくださる 

Phần もう少しやってみましょう 

Khuyến khích học sinh tự học. 

6 
Bài 13 

卒業しきのスピーチ 

Phần 話しましょう 

Phần 聞きましょう・読みましょう 

Phần タスク 

Phần やってみましょう 

Phần 考えましょう 

Phần ふりかえりましょう 

Phần もう少しやってみましょう 

Khuyến khích học sinh tự học. 

7 

Bài 14 

学校しょうかいのプレゼンテー

ションをしましょう 

Cả bài 

Tự học có hướng dẫn. 

 

 

----------------------------------------------------------- 

 


